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Sông Yahagifurukawa

Sông Yahagifurukawa

Sông Koda

Sông Koda

安城市安城市

安城市安城市
碧南市碧南市

Tuyến Meitetsu Nishio

Tuyến Meitetsu Nishio
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Ga 
Yonezu
Ga 
Yonezu

Ga NishioguchiGa Nishioguchi

Ga Sakuramachi-maeGa Sakuramachi-mae

Ga FukuchiGa Fukuchi

Ga Kami YokosukaGa Kami Yokosuka

Ga NishioGa Nishio

米津ふれあいセンター米津ふれあいセンター

Trung tâm Tsurushiro FureaiTrung tâm Tsurushiro Fureai

Trung tâm Terazu FureaiTrung tâm Terazu Fureai

Trung tâm Fukuchi FureaiTrung tâm Fukuchi Fureai

Trung tâm Yatsuomote FureaiTrung tâm Yatsuomote Fureai

Văn khố IwaseVăn khố Iwase

Thư viện (tòa nhà chính)Thư viện (tòa nhà chính)

Trung tâm hoạt động 
cộng đồng Nishio
Trung tâm hoạt động 
cộng đồng Nishio

White Wave 21 
(Quảng trường Fureai)
White Wave 21 
(Quảng trường Fureai)

Trung tâm chăm sóc sức khỏeTrung tâm chăm sóc sức khỏe

Nhà nghỉ dưỡng 
người cao tuổi 
Yokosuka

Nhà nghỉ dưỡng 
người cao tuổi 
Yokosuka

Trung tâm Chuo FureaiTrung tâm Chuo Fureai

Trung tâm Yata FureaiTrung tâm Yata Fureai

Trung tâm Yokosuka 
Fureai
Trung tâm Yokosuka 
Fureai

Hội trường hội nghị NishioHội trường hội nghị Nishio

Nhà thể thao TsurushiroNhà thể thao Tsurushiro

Tòa nhà văn hóaTòa nhà văn hóa

市役所一色支所市役所一色支所

Trụ sở hành chính thành phố NishioTrụ sở hành chính thành phố Nishio

Văn phòng chi nhánh Terazu của trụ sở hành chính thành phố
(trong Trung tâm Terazu Fureai)
Văn phòng chi nhánh Terazu của trụ sở hành chính thành phố
(trong Trung tâm Terazu Fureai)

Cơ sở mầm non YatsuomoteCơ sở mầm non Yatsuomote

Cơ sở mầm non NishinomachiCơ sở mầm non Nishinomachi

Cơ sở mầm non TerazuCơ sở mầm non Terazu

米津保育園米津保育園

Cơ sở mầm non Fukuchi NanbuCơ sở mầm non Fukuchi Nanbu

Cơ sở mầm non YataCơ sở mầm non Yata

Cơ sở mầm non KomiCơ sở mầm non Komi

Cơ sở mầm non MegumiCơ sở mầm non Megumi

Vườn trẻ em KumamiVườn trẻ em Kumami

Cơ sở mầm non KusanomiCơ sở mầm non Kusanomi
Cơ sở mầm 
non Heisaka
Cơ sở mầm 
non Heisaka

KIRARA保育園KIRARA保育園

Cơ sở mầm non NakabataCơ sở mầm non Nakabata

Cơ sở mầm non Yata TsubomiCơ sở mầm non Yata Tsubomi

一色保育園一色保育園

Cơ sở mầm non
Isshiki Nanbu

Cơ sở mầm non
Isshiki Nanbu

Cơ sở mầm non Isshiki ChubuCơ sở mầm non Isshiki Chubu

荻原保育園荻原保育園

Trường mẫu giáo HeisakaTrường mẫu giáo Heisaka

Trường mẫu giáo TsurushiroTrường mẫu giáo Tsurushiro

Trường mẫu giáo Nishio ChuoTrường mẫu giáo Nishio Chuo

Trường mẫu giáo HazumiyakoTrường mẫu giáo Hazumiyako

Cơ sở mầm non IbunCơ sở mầm non Ibun

Trường mẫu giáo NishioTrường mẫu giáo Nishio

Cơ sở mầm non HananokiCơ sở mầm non Hananoki

Cơ sở mầm non 
Yokosuka
Cơ sở mầm non 
Yokosuka

Bệnh viện YamaoBệnh viện Yamao

Bệnh viện NishioBệnh viện Nishio

Bệnh viện TakasuBệnh viện Takasu

Bệnh viện cư dân thành phố NishioBệnh viện cư dân thành phố Nishio

Đồn cảnh sát KunimoriĐồn cảnh sát Kunimori

Trạm cảnh sát UgaikeTrạm cảnh sát Ugaike

Trạm cảnh sát AkabaneTrạm cảnh sát Akabane

Trạm cảnh sát NiikeTrạm cảnh sát Niike

Đồn cảnh sát ChuoĐồn cảnh sát Chuo

Đồn cảnh sát
Tsurushiro

Đồn cảnh sát
Tsurushiro

Đồn cảnh sát điều hành IsshikiĐồn cảnh sát điều hành Isshiki

米津交番米津交番

Sở cảnh sát NishioSở cảnh sát Nishio

Đồn cảnh sát HeisakaĐồn cảnh sát Heisaka

Sở cứu hỏa Nishio/trụ sở cứu hỏaSở cứu hỏa Nishio/trụ sở cứu hỏa

消防署北出張所消防署北出張所

Sở cứu hỏa phân 
nhánh phía Tây
Sở cứu hỏa phân 
nhánh phía Tây

Sở cứu hỏa phân nhánh IsshikiSở cứu hỏa phân nhánh Isshiki

Trường Trung học phổ thông IsshikiTrường Trung học phổ thông Isshiki

Trường trung cấp tài chính 
gia đình cao cấp Nishio
Trường trung cấp tài chính 
gia đình cao cấp Nishio

Trường điều dưỡng
Hiệp hội Y tế Nishio
Trường điều dưỡng
Hiệp hội Y tế Nishio

Trường Trung học Cơ sở KiraTrường Trung học Cơ sở Kira

西尾東高等学校西尾東高等学校

Trường dạy nghề điều dưỡng thành phốTrường dạy nghề điều dưỡng thành phố

Trường hỗ trợ đặc biệt NishioTrường hỗ trợ đặc biệt Nishio

Trường Trung học phổ thông NishioTrường Trung học phổ thông Nishio

Trường Trung học phổ thông KakujogaokaTrường Trung học phổ thông Kakujogaoka

Trường Tiểu học TsurushiroTrường Tiểu học Tsurushiro

Trường Trung học Cơ sở TsurushiroTrường Trung học Cơ sở Tsurushiro
Trường Tiểu học YatsuomoteTrường Tiểu học Yatsuomote

Trường Trung học Cơ sở NishioTrường Trung học Cơ sở Nishio

Trường Tiểu học YataTrường Tiểu học Yata

Trường Tiểu học 
Nishio
Trường Tiểu học 
Nishio

Trường Tiểu học HananokiTrường Tiểu học Hananoki

Trường Tiểu học NishinomachiTrường Tiểu học Nishinomachi

米津小学校米津小学校

Trường Tiểu học NakabataTrường Tiểu học Nakabata

Trường Tiểu học HeisakaTrường Tiểu học Heisaka

Trường Tiểu học TerazuTrường Tiểu học Terazu
Trường Tiểu học Fukuchi NanbuTrường Tiểu học Fukuchi Nanbu

Trường Tiểu học Fukuchi HokubuTrường Tiểu học Fukuchi Hokubu

Cơ sở mầm non Fukuchi HokubuCơ sở mầm non Fukuchi Hokubu

Nhà thể thao ChuoNhà thể thao Chuo

Trường Trung học Cơ sở HeisakaTrường Trung học Cơ sở Heisaka

Trường Trung học Cơ sở TerazuTrường Trung học Cơ sở Terazu

Trường Trung học Cơ sở FukuchiTrường Trung học Cơ sở Fukuchi

スポーツ公園総合体育館スポーツ公園総合体育館

Trung tâm phúc lợi tổng hợp (Sogo fukushi center)Trung tâm phúc lợi tổng hợp (Sogo fukushi center)

Trung tâm Nishinomachi FureaiTrung tâm Nishinomachi Fureai

Trường Tiểu học
Isshiki Saibu

Trường Tiểu học
Isshiki Saibu

Cơ sở mầm non
Isshiki Saibu

Cơ sở mầm non
Isshiki Saibu

Trường Tiểu học Isshiki ChubuTrường Tiểu học Isshiki Chubu

Trường Tiểu học
Isshiki Nanbu

Trường Tiểu học
Isshiki Nanbu

一色町公民館・一色地域交流センター一色町公民館・一色地域交流センター

Trường Tiểu học OgiwaraTrường Tiểu học Ogiwara

Trường Tiểu học YokosukaTrường Tiểu học Yokosuka

Tòa nhà quản lý
trung tâm làm sạch 
Clean Center

Tòa nhà quản lý
trung tâm làm sạch 
Clean Center

Hội quán lao động NishioHội quán lao động Nishio

Khu vực HazuKhu vực Hazu

Khu vực 
Kira
Khu vực 
Kira

Khu vực 
Isshiki
Khu vực 
Isshiki

Khu vực 
Nakabata/
Heisaka/
Yata/
Terazu

Khu vực 
Nakabata/
Heisaka/
Yata/
Terazu

Khu vực Nishio/
Hananoki/
Nishinomachi/
Fukuchi 
Nanbu/
Fukuchi 
Hokubu

Khu vực Nishio/
Hananoki/
Nishinomachi/
Fukuchi 
Nanbu/
Fukuchi 
Hokubu

Tuyến Meitetsu Nishio

Tuyến Meitetsu Nishio

Tokaido Shinkansen

Tokaido Shinkansen

Trụ sở hành 
chính thành 
phố Nishio

Trụ sở hành 
chính thành 
phố Nishio

56-2266

57-2658

55-0305

56-5900

57-2257

57-7636

56-2680

56-2466

57-2057

57-3804

・

Tên gọi Địa chỉ Số điện thoại
（0563）

Trường Tiểu học Nishio

Trường Tiểu học Hananoki

Nhà thể thao Chuo

Trường Tiểu học Nishinomachi

Trung tâm Nishinomachi Fureai

Trường Tiểu học Fukuchi Nanbu

Trường Trung học Cơ sở Fukuchi

Trường Tiểu học Fukuchi Hokubu

Cơ sở mầm non Fukuchi Hokubu

Danh sách địa điểm sơ tán khẩn cấp chỉ định khi triều cường 
(khu vực Nishio/Fukuchi)

Về khu vực giả định ngập nước do triều cường
Bản đồ này cho thấy độ sâu ngập nước của khu vực giả định ngập nước do triều cường ở tỉnh Aichi. 
Khu vực ngập nước do triều cường ở tỉnh Aichi được giả định là các khu vực bị ngập nước và độ sâu ngập nước trong trường hợp phát 
sinh ngập lụt do triều cường quy mô lớn có thể xảy ra dựa trên Khoản 3 Điều 14 của Luật Phòng chống lũ lụt. 
Đây là bản đồ giả định tình trạng xấu nhất, thiết lập nhiều đường đi mà một cơn bão có áp suất khí quyển ngang với cơn bão Muroto (cơn 
bão lớn nhất trước đây từng đổ bộ vào Nhật Bản) gây ảnh hưởng lớn đến bờ biển vịnh Mikawa và vịnh Ise, mô phỏng được thực hiện dựa 
trên giả định rằng bờ đê và cổng chắn nước, v.v... sẽ bị vỡ khi đạt đến điều kiện thiết kế, các khu vực ngập nước và độ sâu ngập nước tối 
đa được rút ra từ các kết quả này. 
Khu vực giả định ngập nước chỉ mang tính giả định, có thể xảy ra tình trạng ngập nước bên ngoài khu vực ngập nước giả định (nơi không 
có màu) hoặc độ sâu ngập nước có thể sâu hơn do ảnh hưởng của địa hình cục bộ, v.v... 
[Quy mô cơn bão]  Cấp độ bão Muroto - Khi đổ bộ có áp suất trung tâm 910hPa - Tốc độ di chuyển 73km/h
[Điều kiện thiết kế]  Mức thủy triều trung bình của ngày sóc vọng (mức thủy triều trung bình của mặt thủy triều cao nhất của 

từng tháng xuất hiện trong vòng 5 ngày kể từ ngày sóc (trăng non) và ngày vọng (trăng tròn))
Cổng chắn nước được đóng theo quy định vận hành, khi đạt điều kiện thiết kế sẽ bị vỡ cùng với bờ đê

Về việc sơ tán triều cường
Thành phố Nishio đang giả định một phạm vi rộng ở 
khu vực ven biển sẽ bị ngập nước trong trường hợp 
triều cường có quy mô lớn nhất giả định xảy ra. 
Trường hợp một cơn bão, v.v... có nguy cơ gây ra 
thiệt hại đến gần, hãy sơ tán đến khu vực bên ngoài 
khu vực ngập nước giả định hoặc trên tầng cao hơn 
độ sâu ngập nước của một tòa nhà kiên cố trước 
khi bão đến. 
Hãy sơ tán trước khi mưa gió trở nên mạnh và việc 
sơ tán trở nên khó khăn.

・

・

・

Trung tâm phúc lợi tổng hợp
(Sogo fukushi center)

Kinjo-cho 162-1 

Takabata-cho 6-1 

Choda-cho Maedori 120 

Hananoki-cho 2-1 

Kamimachi Goshonoshita 20 

Kamimachi Shimoyashiki 17-2 

Niike-cho Koshinden 42

Kamidomeki-cho Kamishinden 3 

Ugaike-cho Daido 10 

Hosoike-cho Tenjin Higashi 11

5.0～
10.0m
5.0～
10.0m

3.0～
5.0m
3.0～
5.0m

0.5～
3.0m
0.5～
3.0m

～0.5m～0.5m

～0.5ｍ
0.5ｍ～3.0ｍ

3.0ｍ～5.0ｍ
5.0ｍ～10.0ｍ

Mức độ ngập từ mái nhà 
tầng 2 trở lên
Mức độ ngập từ mái nhà 
tầng 2 trở lên

Mức độ ngập đến 
dưới mái hiên tầng 2
Mức độ ngập đến 
dưới mái hiên tầng 2

Mức độ ngập đến 
dưới sàn nhà 
tầng 2

Mức độ ngập đến 
dưới sàn nhà 
tầng 2

Mức độ ngập đến đầu gối của người trưởng thànhMức độ ngập đến đầu gối của người trưởng thành

Chú giải độ sâu ngập nước do triều cường

Thành phố Nishio: Bản đồ này được lập ra bằng cách sử dụng bản đồ quy hoạch đô thị tiêu chuẩn thành phố Nishio được lập ra vào tháng 3 năm 2021.Thành phố Anjo: Bản đồ này được lập ra bằng cách sử dụng bản đồ quy hoạch đô thị tiêu chuẩn do thành phố Anjo phát hành với sự phê duyệt của Thị trưởng thành phố. (Mã số phê duyệt) 4-Tokei số 23
Thành phố Hekinan: Bản đồ này được lập ra bằng cách sao chép và điều chỉnh từ bản đồ quy hoạch đô thị tiêu chuẩn do thành phố Hekinan quản lý với sự phê duyệt của Thị trưởng thành phố. (Mã số phê duyệt) 4-Hekitokei số 42

Thành phố Nishio: Bản đồ này được lập ra bằng cách sử dụng bản đồ quy hoạch đô thị tiêu chuẩn thành phố Nishio được lập ra vào tháng 3 năm 2021.Thành phố Anjo: Bản đồ này được lập ra bằng cách sử dụng bản đồ quy hoạch đô thị tiêu chuẩn do thành phố Anjo phát hành với sự phê duyệt của Thị trưởng thành phố. (Mã số phê duyệt) 4-Tokei số 23
Thành phố Hekinan: Bản đồ này được lập ra bằng cách sao chép và điều chỉnh từ bản đồ quy hoạch đô thị tiêu chuẩn do thành phố Hekinan quản lý với sự phê duyệt của Thị trưởng thành phố. (Mã số phê duyệt) 4-Hekitokei số 42

Chú giải (cơ sở, v.v...)

Trụ sở hành chính thành phố/chi nhánh

Sở cảnh sát/đồn cảnh sát/trạm cảnh sát

Sở cứu hỏa

Bệnh viện cấp cứu

Trường học

Đường dẫn bên dưới/đường ngầm dưới mặt đất

Trường mẫu giáo/cơ sở mầm non

Các cơ sở khác

Ranh giới trường tiểu học

Đường biên thành phố

Đường sắt

Đường vận chuyển khẩn cấp

Khu vực cảnh giác (đặc biệt) 
thảm họa sạt lở đất
Đổ sập ở mặt dốc đứng

Khu vực cảnh giác 
thảm họa sạt lở đất

Khu vực cảnh giác 
thảm họa sạt lở đất

Khu vực cảnh giác đặc biệt 
thảm họa sạt lở đất

Khu vực cảnh giác 
thảm họa sạt lở đất

Khu vực cảnh giác đặc biệt 
thảm họa sạt lở đất

Sau này, do thay đổi theo năm tháng như thay đổi về địa hình, v.v... mà có thể sẽ 
phát sinh thay đổi về phạm vi đối với khu vực cảnh giác thảm họa sạt lở đất, v.v... 
như hủy bỏ cảnh giác hay chỉ thị cảnh giác khu vực mới.

Sơ đồ chú dẫn

Bị hạn chế khi triều cường
(Có khả năng ngập nước tùy theo quy mô)

Có thể sử dụng khi triều cường

Địa điểm sơ tán khẩn cấp chỉ định 
(trung tâm sơ tán chỉ định)

Trượt lở đất

Hiện tượng đất chuồi

N

EW

S

1： 12,000
0 25050 500 750m

Thành phố Nishio
Bản đồ cảnh báo 

nguy hiểm triều cường
Bản đồ cảnh báo 

nguy hiểm triều cường
①Khu vực Nishio/Hananoki/Nishinomachi/
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ベトナム語

Phát hành: Ban Cảng sông - Bộ phận Xây dựng Thành phố Nishio TEL: 0563-65-2151
Ban Quản lý Nguy cơ - Cục Quản lý Nguy cơ TEL: 0563-65-2137

Tháng năm phát hành: Tháng 3 năm 2023


